
DANH SÁCH BAN COI THI 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SGDĐT ngày           /6/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên) 

 

 

A. LÃNH ĐẠO BAN COI THI 

1. Trưởng Ban 

Ông Cù Huy Hoàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

2. Phó Trưởng ban 

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục 

3. Ủy viên 

Ông Nguyễn Văn Diệp - Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục 

4. Thư ký 

- Ông Nguyễn Hùng Cường - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin và Nghiên 

cứu khoa học 

- Ông Trần Văn Cường - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học 

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học 
 

B. CÁC ĐIỂM THI 

 

I. Điểm thi Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 
Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

Số phòng thi: 27 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Phí Văn Sốp - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Giót 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Bùi Khắc Duy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ; 

- Ông Ngụy Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Can. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Giáo viên Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

- Bà Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên Trường THPT Phan Đình Giót; 

- Trần Thị Quyên - Giáo viên Trường THPT Nà Tấu 

- Bà Đoàn Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Quài Tở 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Văn Hiền Giáo viên Vật lí Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

2  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Vật lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

3  Nguyễn Minh Hạnh Giáo viên Công nghệ, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

4  Lê Thị Tuyết Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

5  Trần Thị Hương Giang Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6  Nguyễn Thị Thanh Hường Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Ảng 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

7  Nguyễn Hải Yến Giáo viên Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

8  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên, Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

9  Nguyễn Thị Thu Vân Giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

10  Dương Thị Hồng Gấm Giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

11  Vũ Hoàng Giáo viên Thể dục, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

12  Phạm Minh Vượng Giáo viên Thể dục, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

13  Phạm Thị Hà Định Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

14  Đặng Quang Tân Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

15  Trần Huy Dũng Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Chà 

16  Trần Anh Tuấn Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Chà 

17  Trần Thị Liên Giáo viên Sinh học, Trường THPT Lương Thế Vinh 

18  Quách Thị Thu Phương Giáo viên Vật lí, Trường THPT Lương Thế Vinh 

19  Đặng Duy Dũng Giáo viên Vật lí, Trường THPT Lương Thế Vinh 

20  Trần Thị Nguyệt Giáo viên GDCD, Trường THPT Lương Thế Vinh 

21  Phạm Hoàng Huyên Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

22  Đặng Thị Quỳnh Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT tỉnh 

23  Trịnh Văn Nguyên Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nà Tấu 

24  Hoàng Song Hào Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT tỉnh 

25  Lê Thành Long Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT tỉnh 

26  Phạm Thị Nguyệt Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT tỉnh 

27  Nguyễn Thị Trang Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT tỉnh 

28  Đỗ Văn Tới Giáo viên Toán, Trường PTDTNT tỉnh 

29  Hoàng Thu Thủy Giáo viên Công nghệ, Trường PTDTNT tỉnh 

30  Đào Thị Hường Giáo viên Tin học, Trường THPT Phan Đình Giót 

31  Triệu Thị Kim Kiều Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Đình Giót 

32  Đinh Thị Hương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Đình Giót 

33  Nguyễn Kim Thoa Giáo viên Sinh học, Trường THPT Phan Đình Giót 

34  Đoàn Thị Vân Anh Giáo viên Tin học, Trường THPT Phan Đình Giót 

35  Lò Thị Thùy Ninh Giáo viên Địa lí, Trường THPT Phan Đình Giót 

36  Hoàng Thị Hằng Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

37  Hán Thị Minh Thúy Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

38  Nguyễn Thị Hồng Liên Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Phan Đình Giót 

39  Nguyễn Thị Dự Giáo viên Hóa học, Trường THPT Phan Đình Giót 

40  Lại Quang Hòa Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Ảng 

41  Đinh Mạnh Hùng Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Ảng 

42  Nguyễn Văn Cửu Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Ảng 

43  Đào Thị Ngọt Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Ảng 

44  Trần Xuân Tuấn Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

45  Dương Thị Phượng Giáo viên GDCD, Trường THPT Mường Ảng 

46  Phạm Mạnh Hùng Giáo viên GDCD, Trường THPT Mường Ảng 

47  Hoàng Thị Thúy Mai Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Ảng 

48  Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Chăn 

49  Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Chăn 

50  Đinh Thị Tuyết Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Chăn 

51  Bùi Văn Trang Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Ảng 

52  Đỗ Anh Sơn Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Thanh Chăn 

53  Dương Thị Hồng Duyên Giáo viên Công nghệ -Thiết bị, Trường THPT Thanh Chăn 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

54  Hoàng Lệ Hằng Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

55  Vì Văn Biển Giáo viên GDCD, Trường THPT Nà Tấu 

56  Lương Hồng Hà Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nà Tấu 

57  Đỗ Điệp Đăng Giáo viên Thể dục, Trường THPT Nà Tấu 

58   Hà Thị Nga Giáo viên Toán, Trường THPT Nà Tấu 

59  Phạm Cẩm Trang Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Nà Tấu 

60  Phạm Thị Ngọc Tú Giáo viên Địa lí, Trường THPT Nà Tấu 

61  Nguyễn Thùy Dương Giáo viên Toán, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

62  Trần Thị Xuyến Giáo viên Toán, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

63  Mai Thị Vân Anh Giáo viên Hóa học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

64  Hoàng Hiến Giáo viên Toán, Trường THPT Búng Lao 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Phương Thuý Giáo viên Vật lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

2  Đinh Thị Hồng Dự Giáo viên Âm nhạc, Trường THPT Lương Thế Vinh 

3  Vũ Thị Kim Tuyến Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT tỉnh 

4  Bùi Thị Tiệp Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Đình Giót 

5  Phạm Thị Thanh Xuân Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Phan Đình Giót 

6  Lương Thị Hồng Giáo viên, Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

7  Nguyễn Thị Mai Thinh Giáo viên Ngữ văn, TTGDNN-GDTX huyện Điện Biên 

8  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên, Tin học, Trường THPT Lương Thế Vinh 

9  Nguyễn Thị Sen Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Chà 

10  Hà Mạnh Tuân Giáo viên Toán, Trường PTDTNT tỉnh 

11  Lương Thị Thoa Giáo viên Lịch sử, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

12  Hà Thị Biên Thùy Giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Phan Tuấn Định Phó Trưởng CA phường Mường Thanh, CATP Điện Biên Phủ 

2  Đỗ Minh Quân Cán bộ, Đội Điều tra tổng hợp, CATP Điện Biên Phủ 

3  Lò Văn Thanh Cán bộ, CA phường Thanh Bình, CATP Điện Biên Phủ 

4  Trần Văn Khanh Cán bộ, Đội CSGTTT, CATP Điện Biên Phủ 

5  Phạm Quang Toản Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

6  Nguyễn Quang Trung Nhân viên Bảo vệ , Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

7  Vũ Thị Hòa Nhân viên Y tế, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

8  Lê Thị Hường  Nhân viên Phục vụ, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Lê Thị Gấm Nhân viên Phục vụ, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 
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II. Điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

Địa chỉ: Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

Số phòng thi: 26 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Phạm Lệ Thanh - Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Bùi Thị Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

- Ông Trần Trường Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phạm Ngọc Hưng - Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 

- Bà Phạm Thị Minh Châu - Giáo viên Trường THPT Phan Đình Giót 

- Bà Hà Thị Phương Liên - Giáo viên Trường THPT Nà Tấu; 

- Bà Phạm Thị Lan Hương - Giáo viên Trường PTDTNT tỉnh. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Địa lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

2  Nguyễn Thị Quý Giáo viên GDCD, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

3  Nguyễn Thị Minh Giáo viên Lịch sử, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

4  Đỗ Thị Thảo Giáo viên Địa lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

5  Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên Lịch sử, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

6  Trần  Ngọc Hà Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

7  Lê Xuân Lâm Giáo viên Vật lí, Trường THPT Nà Tấu 

8  Đào Thị Thu Hiền Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Phạm Thanh Huyền Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

10  Hán Thị Thanh Thủy Giáo viên Sinh học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Kim Thúy Nga Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Lê Thị Hồng Nhung  Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Trần Thị Hòa Giáo viên Sinh học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

14  Nguyễn Thị Mai Oanh Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phan Đình Giót 

15  Trương Bích Ngọc Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

16  Sùng Thị Mai Giáo viên Hóa học, Trường THPT Phan Đình Giót 

17  Bành Thị Hồng Giáo viên Sinh học, Trường THPT Phan Đình Giót 

18  Hà Minh Huệ Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Phan Đình Giót 

19  Nguyễn Thị Quy Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Phan Đình Giót 

20  Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Vật lí, Trường THPT Phan Đình Giót 

21  Lê Thị Quỳnh Dung Giáo viên Hóa học, Trường THPT Phan Đình Giót 

22  Nguyễn Huy Kiên Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

23  Đinh Thị Ngọc Mỹ Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Chà 

24  Hà Ngọc Mai Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

25  Trần Thúy Hà Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

26  Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện Biên 

27  Bùi Thị Quỳnh Trúc Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT huyện Điện Biên 

28  Hứa Thị Thúy Giáo viên GDCD, Trường THPT huyện Điện Biên 

29  Phạm Minh Đức Giáo viên Thể dục, Trường THPT huyện Điện Biên 

30  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Địa lí, Trường THPT huyện Điện Biên 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

31  Phạm Thị Ngọc Tứ Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

32  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Vật lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

33  Phạm Văn Minh Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Chăn 

34  Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Chăn 

35  Trần Tam Thức Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Chà 

36  Tô Thị Mai Lan Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

37  Nguyễn Thị Hảo Giáo viên  Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

38  Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Chăn 

39  Bùi Thị Quyết Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Chăn 

40  Lê Thị Quỳnh Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Chăn 

41  Trần Thị Hoa Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Chăn 

42  Hán Thị Kim Chung Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Chăn 

43  Nguyễn Thị Thu Loan Giáo viên Toán, Trường PTDTNT tỉnh 

44  Vi Thị Vân Giáo viên Toán, Trường PTDTNT tỉnh 

45  Nhâm Thị Ngọc Tú Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT tỉnh 

46  Nguyễn Thị Lý Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT tỉnh 

47  Nguyễn Tiến Vũ Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Phan Đình Giót 

48  Hà Thị Huyền Giáo viên Địa lí, Trường PTDTNT tỉnh 

49  Vũ Thị Mai Hiên Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT tỉnh 

50  Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT tỉnh 

51  Trần Thanh Nga Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT tỉnh 

52  Trần Thị Hạnh Giáo viên Hóa học, Trường THPT Nà Tấu 

53  Thái Thị Ngoan Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nà Tấu 

54  Trịnh Thị Thúy Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nà Tấu 

55  Nguyễn Thị Lan Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nà Tấu 

56  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nà Tấu 

57  An Thị Diệu Hương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nà Tấu 

58  Lò Văn Hải Giáo viên Sinh học, Trường THPT Nà Tấu 

59  Hà Thị Như Mai Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Nà Tấu 

60  Phạm Đức Trà Giáo viên Toán, Trường THPT Nà Tấu 

61  Hoàng Như Sơn Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

62  Lê Thị Thu Hà Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

63  Trần Mai Thanh Giáo viên Địa lí, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Lịch sử, TTGDNN - GDTX Mường Ảng 

2  Phạm Thùy Linh Giáo viên Địa lí, Trường THPT Phan Đình Giót 

3  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên NVTB, Trường THPT Thanh Chăn 

4  Ngô Thị Ngọc Oanh Giáo viên Vật lí, Trường THPT huyện Điện Biên 

5  Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Hóa học, Trường THPT huyện Điện Biên 

6  Hà Lê Hồng Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Chăn 

7  Trần Thị Đông Huyền Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT tỉnh 

8  Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Sinh học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tin học, Trường THPT Nà Tấu 

10  Bùi Đình Quang Giáo viên Âm nhạc, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

11  Trần Thị Hiên Giáo viên Toán, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên 

12  Diêm Thị Hồng Nhung Giáo viên Lịch sử, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

13  Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Chà 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Lê Bảo Ninh Trung tá, Phó Trưởng CA phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ 

2   Phạm Minh Đô Cán bộ, Đội An ninh, CATP Điện Biên Phủ 

3   Nguyễn Mạnh Tài Cán bộ, Đội CSPCCC - CNCH, CATP Điện Biên Phủ 

4   Lù Anh Trung Cán bộ, Đội CSGTTT, CATP Điện Biên Phủ 

5  Nguyễn Văn Huy Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

6  Nguyễn Văn Lực Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

7  Vũ Mạnh Dương Nhân viên Y tế, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

8  Nguyễn Thị Vân Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

9  Trần Thị Ngọc Hương Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 

 

 

III. Điểm thi Trường THPT Phan Đình Giót 
Địa chỉ: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 

Số phòng thi: 16 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Lê Thị Kiều Oanh - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Bùi Trung Thành - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Giót; 

- Ông Nguyễn Tiên Phong - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Mường Ảng. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Phạm Thị Nga - Giáo viên Trường THPT Thanh Nưa; 

- Bà Phùng Thị Thúy Hoa - Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

- Ông Dương Văn Thắng - Giáo viên Trường THPT Mường Luân 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Phạm Thị Hằng Thu Giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

2  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

3  Đỗ Thị Hằng Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

4  Ngô Thị Duyến Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Chà 

5  Lê Thị Hường Giáo viên Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6  Quách Xuân Đồng Giáo viên Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

7  Hoàng Công Thành Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

8  Trần Thị Phương Hà Giáo viên Địa lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Đinh Thị Như Hoa Giáo viên Địa lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

10  Trần Thị Mai Anh Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Đoàn Thị Thu Anh Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Triệu Việt Tiến Giáo viên Thể dục, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Lê Thị Hải Yến Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

14  Vũ Thu Hường Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

15  Bùi Văn Duy Giáo viên Thể Dục, Trường THPT Mường Ảng 

16  Trương Nguyệt Minh Giáo viên Vật lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

17  Đồng Thị Linh Giáo viên Sinh học, Trường THPT Lương Thế Vinh 

18  Ngô Thị Trang Giáo viên Hóa - Sinh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

19  Lê Thị Thu Hà Giáo viên Sinh học, Trường THPT Lương Thế Vinh 

20  Trần Lê Vân Anh Giáo viên Địa lí, Trường THPT Lương Thế Vinh 

21  Trần Thị Hoa Giáo viên Địa lí, Trường THPT Lương Thế Vinh 

22  Nguyễn Thị Nga Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lương Thế Vinh 

23  Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lương Thế Vinh 

24  Nguyễn Thị Quý Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Lương Thế Vinh 

25  Nguyễn Thị Trang Huyền Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

26  Nguyễn Thị Kim Thủy Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

27  Lê Thị Thúy Giáo viên Sinh học, Trường THPT huyện Điện Biên 

28  Nguyễn Minh Thu Giáo viên Tin học, Trường THPT huyện Điện Biên 

29  Lê Hồng Lâm Giáo viên GDQP, Trường THPT huyện Điện Biên 

30  Ngô Thị Thu Hường Giáo viên Hóa học, Trường THPT huyện Điện Biên 

31  Phạm Xuân Lộc Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

32  Đào Thị Hiên Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

33  Ngô Vương Thành Giáo viên GDTC, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

34  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên GDCD, Trường THPT Lương Thế Vinh 

35  Voòng Thái Triều Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Nưa 

36  Trần Thị Lan Anh Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT tỉnh 

37  Lê Thị Hằng Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Thanh Nưa 

38  Đặng Thị Ngọc Mai Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

39  Nguyễn Thị Phương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Nưa 

40  Nguyễn Thị Thùy Chinh Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Nưa 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nông Thị Thúy Hòa Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

2  Trần Danh Tú Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Luân 

3  Bùi Thị Xinh Giáo viên Thể dục, Trường THPT huyện Điện Biên 

4  Lò Văn Tâm Giáo viên Thể dục, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

5  Hoàng Minh Phương Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT tỉnh 

6  Trần Thị Lương Giáo viên Địa lý, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên 

7  Phạm Thị Kim Thu Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Đỗ Hữu Uyên Trung tá, Phó Trưởng CAP Him Lam, CATP Điện Biên Phủ 

2   Nguyễn Xuân Trung Cán bộ, CAP Nam Thanh, CATP Điện Biên Phủ 

3   Lù Văn Cung Cán bộ, CAP Him Lam, CATP Điện Biên Phủ 

4   Bùi Quang Hoàn Cán bộ, Đội CSGTTT, CATP Điện Biên Phủ  

5  Phạm Ngọc Tuấn Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Phan Đình Giót 

6  Trương Minh Thắng Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Phan Đình Giót 

7  Trần Thị Hằng Nhân viên Y tế, Trường THPT Phan Đình Giót 

8  Đinh Quang Đức Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Phan Đình Giót 
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IV. Điểm thi Trường PTDTNT tỉnh 
Địa chỉ: Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 

Số phòng thi: 14 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Đỗ Cao Thượng - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhà. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh; 

- Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tủa Chùa. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường PTDTNT tỉnh; 

- Ông Vũ Kiên Cường - Giáo viên Trường THPT Mường Nhà; 

- Bà Lê Thị Kim Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Mai Hạnh Ngân Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

2  Đỗ Thùy Dương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

3  Lê Thị Huyền Trang Giáo viên Thể dục, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

4  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

5  Đoàn Thị Thu Hà Giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6  Lê Thị Thủy Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

7  Vũ Văn Tuấn Giáo viên GDTC, Trường THPT Mường Nhà 

8  Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Nguyễn Thị Ngọc Bích Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

10  Nguyễn Thị Thu Cúc Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

11  Tạ Thị Thu Hà Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

12  Đinh Thị Ngọc Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

13  Khương Thị Thanh Bình Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

14  Trịnh Thị Thu Hường Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

15  Trần Thị Phong Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

16  Trần Văn Thái Giáo viên Địa lí, Trung tâm GDNN-GDTX Mường Ảng 

17  Trần Thị Hà Giáo viên Vật lý, Trường THPT Mường Chà 

18  Đinh Thị Phương Hoa Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

19  Vũ Thị Chinh Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Chăn 

20  Thiều Thị Kim Anh Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Chăn 

21  Nguyễn Thị Bích Thuận Giáo viên Địa lí, Trường THPT Thanh Nưa 

22  Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên Thể dục, Trường THPT Thanh Nưa 

23  Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giáo viên Địa lí, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

24  Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Nưa 

25  Nguyễn Hoàng Thảo Giáo viên Sinh học, Trường THPT Thanh Nưa 

26  Nguyễn Thành Trung Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhà 

27  Trần Thị Thu Trang Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

28  Nguyễn Thị Tuế Giáo viên Thể dục, Trường THPT Phan Đình Giót 

29  Ngô Thị Hòa Giáo viên Hóa học, Trường THPT Phan Đình Giót 

30  Phùng Khánh Chi Giáo viên Hóa học, Trường THPT Phan Đình Giót 

31  Phạm Thị Tuyết Giáo viên Thể dục, Trường THPT Phan Đình Giót 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

32  Hồ Thị Phương Dung Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

33  Lê Anh Sơn Giáo viên GDCD, Trường THPT Tuần Giáo 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lò Văn Tuấn Giáo viên Toán, Trường THPT Trần Can 

2  Trần Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

3  Nguyễn Thế Giang Giáo viên Hóa học, Trường THPT huyện Điện Biên 

4  Nguyễn Thị Chi Giáo viên Toán, Trung tâm GDNN - GDTX Mường Ảng 

5  Phạm Thị Hậu Giáo viên Toán, Trung tâm GDNN - GDTX Mường Ảng 

6  Ngô Thị Huệ Gióa viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Hoàng Văn Vân Trung tá, Phó Đội trưởng Đội An ninh CATP Điện Biên Phủ 

2   Vừ A Tú Cán bộ, Đội CSĐTTP về KT-MT, CATP Điện Biên Phủ 

3   Nguyễn Thị Duyên Cán bộ, CAP Tân Thanh, CATP Điện Biên Phủ 

4   Lã Đăng Lực Cán bộ, Đội CSGTTT, CATP Điện Biên Phủ 

5  Vũ Đức Mạnh Nhân viên Bảo vệ, Trường PTDTNT tỉnh 

6  Hoàng Văn Hoan Nhân viên Bảo vệ, Trường PTDTNT tỉnh 

7  Dương Thị Hiền Nhân viên Y tế, Trường PTDTNT tỉnh 

8  Phạm Thị Thu Nhân viên Phục vụ, Trường PTDTNT tỉnh 

 

V. Điểm thi Trường THPT Thanh Chăn 
Địa chỉ: Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 

Số phòng thi: 17 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Hữu Đà - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Can. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn; 

- Ông Hà Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Luân. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lưu Văn Tâm - Giáo viên Trường THPT Trần Can; 

- Bà Hà Thị Thuý Hằng - Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn. 

- Ông Nguyễn Văn Dáp - Giáo viên Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Dịu Hương Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

2  Cà Thu Phương Giáo viên Công nghệ, Trường THPT huyện Điện Biên 

3  Đặng Thanh Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT huyện Điện Biên 

4  Nguyễn Thị Thanh Mến Giáo viên Hóa học, Trường THPT huyện Điện Biên 

5  Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giáo viên Sinh học, Trường THPT huyện Điện Biên 

6  Phạm Thị Trang Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhà 

7  Hoàng Công Sùng Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhà 

8  Vũ Văn Đông Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhà 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

9  Nguyễn Hồng Diễm Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhà 

10  Tòng Thị Thu Hoài Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhà 

11  Nguyễn Thị Cảnh Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Nhà 

12  Hoàng Thế Cường Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

13  Nguyễn Văn Xuyên Giáo viên KTCN, Trường THPT Trần Can 

14  Nguyễn Thị Chiêm Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

15  Nguyễn Thùy Linh   Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

16  Trần Thị Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

17  Vũ Thị Nho Giáo viên GDCD, Trường THPT Trần Can 

18  Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo viên Địa lí, Trường THPT Trần Can 

19  Nguyễn Sĩ Thạch Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Luân 

20  Nguyễn Quang Lại Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Trần Can 

21  Sùng A Dia Giáo viên GDCD, Trường THPT Trần Can 

22  Hoàng Văn Kiên Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Luân 

23  Vũ Thị Ngữ Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Luân 

24  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Luân 

25  Ngô Thị Ngân Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Luân 

26  Vì Văn Hải Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Luân 

27  Vũ Chí Công Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Luân 

28  Đỗ Xuân Hưng Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Luân 

29  Phạm Văn Dương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Luân 

30  Ngô Văn Minh Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

31  Lê Hữu Hải Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

32  Hà Minh Hải Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Nưa 

33  Lò Thị Tình Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

34  Bùi Văn Cường Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

35  Đào Thị Xuân Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

36  Đồng Thị Anh Giáo viên Sinh học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

37  Lê Thị Huyên Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

38  Trần Thị Hải Lý Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

39  Vũ Hồng Phong Giáo viên Vật lí, Trường THPT Lương Thế Vinh 

40  Đỗ Ngọc Trường Giáo viên Thể dục, Trường THPT Trần Can 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Thào A Sùng Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Nhà 

2  Đinh Công Nam Giáo viên Vật lí, Trung tâm GDNN - GDTX Mường Ảng 

3  Trần Thị Thanh Tâm  Giáo viên Tin học, Trường THPT Trần Can 

4  Lê Thị Bích Phượng Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

5  Nguyễn Thọ Giai Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Búng Lao 

6  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

7  Trần Thị Hằng Giáo viên Tin học, Trường THPT Lương Thế Vinh 

8  Trần Chinh Dương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Bùi Văn Hiển Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên 

2   Nguyễn Văn Quang Cán bộ, Đội CSGTTT, CAH Điện Biên 

3   Đặng Tiến Tưởng Cán bộ, Đội CSPCCC - CNCH, CAH Điện Biên 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

4   Nguyễn Hoàng Đại Cán bộ, Công an xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 

5  Nguyễn Tuấn Thanh Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Thanh Chăn 

6  Trần Thanh Tâm Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Thanh Chăn 

7  Nông Thị Khuyên Nhân viên Y tế, Trường THPT Thanh Chăn 

8  Đinh Thị Dịu Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Thanh Chăn 

 

VI. Điểm thi Trường THPT huyện Điện Biên 
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 

Số phòng thi: 21 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Văn Huynh - Hiệu trưởng Trường THPT Tủa Chùa. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT huyện Điện Biên; 

- Ông Trần Mạnh Linh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Ảng. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Vũ Minh Tuấn - Giáo viên Trường THPT Tủa Chùa; 

- Ông Phạm Quốc Cường - Giáo viên Trường THPT huyện Điện Biên; 

- Ông Nguyễn Hữu Hoàn - Giáo viên Trường THPT Mường Ảng 

- Lò Thị Thu Quỳnh - Giáo viên Trường THPT Trần Can 

 4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Hà Thị Thu Trang Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

2  Bùi Minh Tiệp Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

3  Đặng Ngọc Bình Giáo viên Thể dục, Trường THPT Phan Đình Giót 

4  Nguyễn Thị Hà Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Phan Đình Giót 

5  Lê Văn Tuấn Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

6  Quàng Thị Hoa Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

7  Lò Văn Cường Giáo viên Địa lí, Trường THPT Trần Can 

8  Đào Thị Hoàn Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Trần Can 

9  Đào Xuân Quỳnh Giáo viên Vật lí, Trường THPT Trần Can 

10  Bùi Đức Nam Giáo viên Thể dục, Trường THPT Trần Can 

11  Lường Văn Sưởng Giáo viên Thể dục, Trường THPT Trần Can 

12  Quàng Văn Thương Giáo viên Toán, Trường THPT Trần Can 

13  Hoàng Thị Thơm  Giáo viên Toán, Trường THPT Trần Can 

14  Đỗ Khắc Minh Giáo viên Toán, Trường THPT Tủa Chùa 

15  Nguyễn Văn Anh Giáo viên Thể dục, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

16  Nguyễn Thị Bích Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

17  Vũ Thu Hoài Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

18  Nguyễn Văn Hòa Giáo viên Vật lí, Trường THPT Phan Đình Giót 

19  Đoàn Thị Mỹ Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

20  Phạm Thu Hằng Giáo viên Tiếng Trung, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

21  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Lịch sử,  Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

22  Nguyễn Hạnh Tuyết Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

23  Nguyễn Thị Dung Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

24  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

25  Võ Thị Lý   Giáo viên GDCD, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

26  Nguyễn Văn Thuyên Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Luân 

27  Trần Thanh Luân Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Luân 

28  Bùi Thị Hảo Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Luân 

29  Trần Minh Tuệ Giáo viên GDQP, Trường THPT Mường Luân 

30  Đỗ Trọng Vũ Giáo viên Thể dục, Trường THPT Thanh Nưa 

31  Đinh Quốc Tuấn Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Thanh Nưa 

32  Tạ Xuân Chính Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Thanh Nưa 

33  Bùi Văn Hoàng Giáo viên Hóa học, Trường THPT Thanh Nưa 

34  Hà Ngọc Bình Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

35  Trần Thị Huế Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

36  Nguyễn Đức Hùng Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

37  Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Địa lí, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

38  Trần Thị Thanh Thủy Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

39  Cà Thị Cường Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

40  Hỏ Phượng Hoài Giáo viên Vật lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

41  Lê  Mạnh  Hùng Giáo viên Công nghệ, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

42  Hà Văn Trung Giáo viên Công nghệ, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

43  Hà Mạnh Đương Giáo viên Tin học, Trường THPT Trần Can 

44  Đào Thị Lý  Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

45  Bùi Văn Thành Giáo viên Thể dục, Trường THPT Lương Thế Vinh 

46  Quàng Thị Ngọc Bích Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

47  Dương Công Quyền Giáo viên Thể dục, Trường THPT Tủa Chùa 

48  Cao Văn Tấn Giáo viên Hóa học, Trường THPT Tủa Chùa 

49  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Lương Thế Vinh 

50  Vũ Huy Bình Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

51  Lò Thị Cương  Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Trần Can 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Hà Thị Diên  Giáo viên Toán, Trường THPT Trần Can 

2  Nguyễn Hữu Cầu Giáo viên Toán, Trường THPT Phan Đình Giót 

3  Cao Thị Hà Trang Giáo viên Toán, Trường THPT Trần Can 

4  Nguyễn Văn Chung  Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Trần Can 

5  Nguyễn Thị Thúy Hoa Giáo viên Vật lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

6  Nguyễn Thị Trang Nhung Giáo viên Vật lí, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

7  Lê Thị Hà Giáo viên GDCD, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

8  Trịnh Hải Thùy Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông 

9  Phạm Thị Đào Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Lương Thế Vinh 

10  Nguyễn Giang Thành Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

11  Vũ Thị Hằng  Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Đỗ Văn Huy Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên 

2   Phạm Văn Mười Cán bộ, Đội GTTT, CAH Điện Biên 

3   Nguyễn Ngọc Hoàng Cán bộ, Đội cảnh sát PCCC - CNCH, CAH Điện Biên 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

4   Lường Anh Tuấn Phó Trưởng Công an xã Noong Hẹt, CAH Điện Biên 

5  Phạm Văn Hiền Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT huyện Điện Biên 

6  Nguyễn Xuân Trường Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT huyện Điện Biên 

7  Nguyễn Văn Thịnh Nhân viên Y tế, Trường THPT huyện Điện Biên 

8  Nguyễn Thị Nhuần Nhân viên Phục vụ, Trường THPT huyện Điện Biên 

9  Tống Thị Thủy Nhân viên phục vụ, Trường THPT huyện Điện Biên 

 

 

VII. Điểm thi Trường THPT Trần Can 
Địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông 

Số phòng thi: 18 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Cà Văn Minh - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Mường Ảng. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Trần Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Can; 

- Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhé. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phùng Thanh Hưng - Giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng; 

- Ông Trần Ngọc Thành - Giáo viên Trường THPT Trần Can. 

- Ông Trần Huy Toàn - Giáo viên Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Việt Khánh Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhà 

2  Trần Thị Hiếu Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhà 

3  Nguyễn Hồng Phương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhà 

4  Vũ Thị Liu Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Nhà 

5  Vì Hương Thơ Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Nhà 

6  Ngô Quốc Ngọc Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Nhà 

7  Nguyễn Tiểu Phong Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhà 

8  Vũ Thị Huyền Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhà 

9  Hoàng Thị Thủy Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT huyện Điện Biên 

10  Trần Thế Đại Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện Biên 

11  Trương Thị Tuyến Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện Biên 

12  Cà Thị Thương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT huyện Điện Biên 

13  Vũ Thị Lan Giáo viên Lịch sử, Trường THPT huyện Điện Biên 

14  Đào Thị Minh Thịnh Giáo viên Lịch sử, Trường THPT huyện Điện Biên 

15  Mai Thị Lan Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT huyện Điện Biên 

16  Hoàng Thị Thanh Ngần Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

17  Trần Thị Phương Thanh Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

18  Giàng A Cở Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Chà 

19  Chu Thị Hồng Điệp Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

20  Chu Thị Thanh Hoa Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

21  Nguyễn Xuân Cường Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

22  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

23  Nguyễn Văn Bẩy Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

24  Phạm Quang Việt Giáo viên Địa lí, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

25  Đặng Thị Thu Hương Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

26  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

27  Mạc Thị Bạch Yến Giáo viên Sinh học, Trường THPT Thanh Nưa 

28  Đặng Văn Đồng Giáo viên GDQP, Trường THPT Thanh Chăn 

29  Nguyễn Duy Quý Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Nưa 

30  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Nưa 

31  Lê Xuân Kim Giáo viên Địa lí, Trường THPT Thanh Nưa 

32  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Nưa 

33  Trương Xuân Hà Giáo viên Thể dục, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

34  Lương Thị Hồng Chuyên Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Luân 

35  Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

36  Lù Văn Đức Giáo viên Vật lí, Trường THPT huyện Điện Biên 

37  Trần Xuân Quý Giáo viên, Toán, Trường THPT Thanh Nưa 

38  Mai Thị Hoài Châu Giáo viên Tin học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

39  Vì Văn Chuẩn Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Luân 

40  Trần Trường Sinh Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

41  Phạm Văn Nguyên Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

42  Nguyễn Văn Biên Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Trần Thị Thùy Giáo viên Ngữ văn, THPT Mường Nhà 

2  Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Hóa học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

3  Nguyễn Toàn Thắng Giáo viên Công nghệ, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

4  Trần Thị Phượng Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

5  Hoàng Thị Thanh Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Thanh Nưa 

6  Hà Trung Hưng Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

7  Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tin học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

8  Lê Duy Thanh Giáo viên Thể dục, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

9  Trần Cao Phủ Giáo viên Toán, Trường THPT Thanh Chăn 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Cà Văn Quyết Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên Đông 

2   Chá A Tú Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên Đông 

3   Lò Văn Thành Cán bộ, Công an thị trấn Điện Biên Đông, CAH Điện Biên Đông 

4  Trần Xuân Điều  Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Trần Can 

5  Võ Đại Cương  Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Trần Can 

6  Lê Văn khiêm  Nhân viên Y tế, Trường THPT Trần Can 

7  Vàng Thị Lênh  Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Trần Can 
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VIII. Điểm thi Trường THPT Mường Chà 
Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 

 Số phòng thi: 17 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Trường Thiện - Hiệu trưởng Trường THPT Chà Cang. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Trần Hồng Quân - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chà; 

- Ông Khoàng Văn Châu - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Mường Nhé. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Vương Văn Quyết - Giáo viên Trường THPT Chà Cang; 

- Bà Đặng Thị Phượng - Giáo viên Trường THPT Mường Chà; 

- Bà Trần Thị Nam - Giáo viên Trường THPT Mường Nhé; 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Đào Thị Huyền Giáo viên Vật lí, Trường THPT Nậm Pồ 

2  Mai Việt Hùng Giáo viên Vật lí, Trường THPT Nậm Pồ 

3  Vừ Thị Ly Giáo viên Sinh học, Trường THPT Nậm Pồ 

4  Lò Thị Tình Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nậm Pồ 

5  Lò Thị Toán Giáo viên Hóa học, Trường THPT Nậm Pồ 

6  Lường Văn Toán Giáo viên Tin học, Trường THPT Nậm Pồ 

7  Vũ Thị Huê Giáo viên Toán, Trường THPT Nậm Pồ 

8  Nguyễn Thị Thịnh Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Nậm Pồ 

9  Hoàng Thị Huệ Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

10  Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

11  Sùng A Vừ Giáo viên GDCD, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

12  Lương Văn Nguyên Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

13  Nguyễn Văn Đức Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

14  Phí Tiến Hiếu Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

15  Lò Thị Minh Tâm Giáo viên Thể dục, THPT thị xã Mường Lay 

16  Chu Lâm Phương Giáo viên Hóa học, THPT thị xã Mường Lay 

17  Đỗ Ngọc Thúy Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Nhé 

18  Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Nhé 

19  Nguyễn Thị Mây Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Nhé 

20  Nguyễn Thị Phương Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thị xã Mường Lay 

21  Lương Thị Hương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhé 

22  Nông Thị Hợi Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Nhé 

23  Quàng Thị Lan Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Nhé 

24  Bùi Thị Phương Tuyến Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Nhé 

25  Cao Văn Tuân Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

26  Phạm Thị Tươi Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

27  Nguyễn Văn Phúc Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

28  Trần Thị Mai Anh Giáo viên Công nghệ, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

29  Lê Thị Huyền Trang Giáo viên Hóa học, Trường THPT Chà Cang 

30  Nguyễn Thị Phương Giáo viên Sinh học, Trường THPT Chà Cang 

31  Phạm Minh Tuấn Giáo viên GDCD, Trường THPT Mường Nhé 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

32  Lò Văn Toàn Giáo viên Toán, Trường THPT Chà Cang 

33  Vàng Thị Thời Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chà Cang 

34  Poòng Văn Quỳ Giáo viên Thể dục, Trường THPT Chà Cang 

35  Bùi Văn Ịu Giáo viên Thể dục, Trường THPT Chà Cang 

36  Lê Ngọc Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chà Cang 

37  Đặng Văn Dũng Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Chà Cang 

38  Poòng Thị Hằng Giáo viên Địa lí, Trường THPT Chà Cang 

39  Lường Văn Chang Giáo viên GDQP, Trường THPT Mường Nhé 

40  Giáp Văn Sáu Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhé 

41  Phạm Thị Thanh Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhé 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Phạm Thị Thu Giáo viên Hóa học, Trường THPT Nậm Pồ 

2  Đào Thị Nhàn Giáo viên Nghề PT, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

3  Nguyễn Thị Kiều Giang Giáo viên Địa lí, Trường THPT thị xã Mường Lay 

4  Hoàng Thúy Phượng Giáo viên Lịch sử, THPT thị xã Mường Lay 

5  Vũ Thị Bích Ngọc Giáo viên Hóa học, THPT thị xã Mường Lay 

6  Pờ Thị Thảo Giáo viên Toán - Lý, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

7  Mai Thùy Ninh Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhé 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Trần Thanh Tú Cán bộ, Đội An ninh, CAH Mường Chà 

2   Giàng Sơn Đông Cán bộ, Đội An ninh, CAH Mường Chà 

3   Dương Công Quân Cán bộ, Đội An ninh, CAH Mường Chà 

4  Lò Văn Trịnh Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Chà 

5  Lò Tiến Dũng Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Chà 

6  Vũ Thanh Bình Nhân viên Y tế, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

7  Lường Thị Tâm Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Chà 

 

 

IX. Điểm thi Trường THPT Mường Nhé 
Địa chỉ: Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé 

Số phòng thi: 20 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Lương Đình Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Nậm Pồ. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Phạm Văn Hạ - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhé; 

- Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chà. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Trần Thị Hải - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện mường Nhé 

- Ông Lò Văn Long - Giáo viên Trường THPT Mường Nhé. 

- Ông Bùi Đức Bình - Giáo viên Trường THPT Nậm Pồ; 

4. Cán bộ coi thi 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Loan Giáo viên Toán, Trường THPT thị xã Mường Lay 

2  Hoàng Văn Giang Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thị xã Mường Lay 

3  Nguyễn Thị Thuý Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Thanh Chăn 

4  Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Thanh Chăn 

5  Đinh Ánh Tuyết Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Thanh Chăn 

6  Phạm Thị Huyền Giáo viên GDCD, Trường THPT Thanh Chăn 

7  Phạm Thị Hồng Duyên Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Chà 

8  Phạm Đoan Dung Giáo viên Sinh học, Trường THPT Thanh Chăn 

9  Lò Thị Sinh Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Chà 

10  Lê Thị Thuỷ Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Chà 

11  Lương Thị Thăng Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Chà 

12  Chu Thị Phương Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Chà 

13  Lưu Thị Tuyền Giáo viên Hóa học, Trường THPT Chà Cang 

14  Tòng Minh Hòa Giáo viên Toán, Trường THPT Chà Cang 

15  Lê Thị Quỳnh Nga Giáo viên Tin học, Trường THPT Thanh Chăn 

16  Lường Thị Thơm Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chà Cang 

17  Giàng Thị Mai Giáo viên Địa lí, Trường THPT Chà Cang 

18  Nguyễn Đình Tuấn Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Chà Cang 

19  Nguyễn Văn Tú Giáo viên Thể dục, Trường THPT Chà Cang 

20  Mào Văn Dương Giáo viên Thể dục, Trường THPT Chà Cang 

21  Lường Văn Kính Giáo viên Sinh học, Trường THPT Chà Cang 

22  Nguyễn Đức Trung Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Chà Cang 

23  Sìn Văn Thướng Giáo viên Sinh học, Trường THPT Nậm Pồ 

24  Nguyễn Huyền Trang Giáo viên Vật lí, Trường THPT Nậm Pồ 

25  Phạm Thị Hiền Giáo viên Tin học, Trường THPT Nậm Pồ 

26  Lù Văn Diên Giáo viên Hóa học, Trường THPT Nậm Pồ 

27  Khoàng Văn Cường Giáo viên Thể dục, Trường THPT Nậm Pồ 

28  Lò Văn Khánh Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nậm Pồ 

29  Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Địa lí, Trường THPT Nậm Pồ 

30  Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nậm Pồ 

31  Quan Văn Tân Giáo viên GDQP-AN, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

32  Lê Hồng Long Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

33  Dương Mạnh Quân Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

34  Trần Danh Nhạ Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

35  Bùi Thị Hà Giáo viên Sinh học, Trường THPT Nậm Pồ 

36  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nậm Pồ 

37  Tòng Văn Thể Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Nậm Pồ 

38  Cao Thị Trang Giáo viên Địa lí, Trường THPT Nậm Pồ 

39  Đỗ Văn Trinh Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

40  Vì Thị Phương Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

41  Đặng Thị Thành Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

42  Đặng Anh Văn Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

43  Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

44  Đinh Thị Thanh Thanh Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

45  Nguyễn Trọng Giáp Giáo viên Thể dục, Trường THPT Thanh Chăn 

46  Đào Ngọc Khánh Giáo viên Thể dục, Trường THPT Thanh Chăn 

47  Lê Thị Thúy Giáo viên Hóa học, Trường THPT Chà Cang 
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5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Trần Thị Hải Lý Giáo viên Toán, TTGDNN - GDTX huyện Mường Chà 

2  Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên Vật lí, TTGDNN - GDTX huyện Mường Chà 

3  Chu Thanh Phương Giáo viên Hóa học, TTGDNN - GDTX huyện Mường Chà 

4  Hoàng Văn Tiền Giáo viên Sinh học, TTGDNN - GDTX huyện Mường Chà 

5  Lê Văn Thiết Giáo viên Vật lí, Trường THPT Chà Cang 

6  Lê Thị Tươi Giáo viên GDCD, Trường THPT Chà Cang 

7  Lê Phương Thảo Giáo viên GDQP, Trường THPT Nậm Pồ 

8  Vũ Văn Nam Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

9  Ngô Việt Hưng Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chà Cang 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Mùa Cá Ly Thượng úy, Phó Đội trưởng, Đội An ninh, CAH Mường Nhé 

2   Lê Trung Cường Trung úy, Cán bộ, Đội An ninh, CAH Mường Nhé 

3   Lò Văn Thái Thượng úy, Cán bộ, Đội CSGT-TT-CĐ, CAH Mường Nhé 

4  Lò Văn Bách Thiếu tá, Cán bộ, phòng PA03 Công an tỉnh 

5  Nguyễn Mạnh Hùng Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Nhé 

6  Nguyễn Xuân Thu Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Nhé 

7  Phùng Thị Thính Nhân viên Y tế, Trường THPT Mường Nhé 

8  Trần Ngọc Long Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Nhé 

9  Khoàng Thị Viên Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Nhé 

 

 

X. Điểm thi Trường THPT Mường Ảng 
Địa chỉ: Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng 

 Số phòng thi: 12 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Hoàng Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Ảng; 

- Ông Nguyễn Trọng Xuân - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Phạm Thanh Bình - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh; 

 - Ông Nguyễn Văn Đạo - Giáo viên Trường THPT Mường Ảng. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Mạnh Tuân Giáo viên Địa lí, Trường THPT Tuần Giáo 

2  Lò Văn Thương Giáo viên GDCD, Trường THPT Tuần Giáo 

3  Nguyễn Quốc Thắng Giáo viên KTCN, Trường THPT Tuần Giáo 

4  Hoàng Thị Thùy Dung Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Tuần Giáo 

5  Ly Thị Ái Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tuần Giáo 

6  Đoàn Mai Linh Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tuần Giáo 

7  Phạm Thị Thanh Hải Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tuần Giáo 

8  Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tuần Giáo 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

9  Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên Vật lí, Trường THCS&THPT Quài Tở 

10  Trần Thị Thắm Giáo viên Hóa học, Trường THCS&THPT Quài Tở 

11  Đỗ Ngọc Quý Giáo viên Sinh học, Trường THCS&THPT Quài Tở 

12  Nguyễn Minh Tú Giáo viên Tin học, Trường THCS&THPT Quài Tở 

13  Lò Văn Yên Giáo viên Địa lí, Trường THPT Tủa Chùa 

14  Nguyễn Thị Thơ Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quài Tở 

15  Lê Tôn Mỹ Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

16  Nguyễn Khánh Linh Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

17  Phạm Ngọc Cảnh Giáo viên Công nghệ, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

18  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Địa lí, Trường THCS&THPT Quài Tở 

19  Bùi Thị Kim Liên Giáo viên Toán, Trường THPT Tủa Chùa 

20  La Hồng Vĩ Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lương Thế Vinh 

21  Hà Thị Hương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Tủa Chùa 

22  Trần Văn Phượng Giáo viên Sinh học, Trường THPT Tủa Chùa 

23  Nguyễn Thu Hằng Giáo viên Sinh học, Trường THPT Tủa Chùa 

24  Nguyễn Bá Quyền Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

25  Nguyễn Thị Đông   Giáo viên Tin học, Trường THPT Tuần Giáo 

26  Phạm Văn Toản Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

27  Bùi Văn Trực Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

28  Nguyễn Văn Hải Giáo viên TDTT, Trường THPT Lương Thế Vinh 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Đặng Thị Thảo Giáo viên Sinh học, Trường THPT Tuần Giáo 

2  Hoàng Xuân Long Giáo viên Tin học, Trường THPT Tuần Giáo 

3  Vũ Thị Thu Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quài Tở 

4  Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

5  Phạm Thị Hải Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

6  Đinh Duy Hưng Giáo viên Thể dục, Trường THCS&THPT Quài Tở 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Sùng A Vừ Phó Đội trưởng, Đội An ninh, CAH Mường Ảng 

2   Lường Văn Tuấn Cán bộ, Đội CSPCCC&CNCH, CAH Mường Ảng 

3   Lò Văn Thư Cán bộ, Công an thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng 

4  Trần Bình Tâm Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Ảng 

5  Cà Văn Hồng Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Ảng 

6   Lường Văn Văn BS liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng 

7  Phạm Thị Luyến Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Ảng 

 

XI. Điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 

 Số phòng thi: 9 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Huy Văn - Hiệu trưởng Trường THPT Nà Tấu. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Hoàng Thị Duyên - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo; 
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- Ông Đào Xuân Mạnh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT huyện Điện Biên. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Trần Ngọc Hùng - Giáo viên - Trường THPT Nà Tấu; 

- Ông Khổng Minh Tú - Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Bùi Trọng Minh Giáo viên Hóa học, Trường THPT Nà Tấu 

2  Vũ Biên Thùy Giáo viên Thể dục, Trường THPT Nà Tấu 

3  Hoàng Thế Minh Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Ảng 

4  Nguyễn Minh Nguyệt Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Ảng 

5  Thào A Dì Giáo viên Lịch sử, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

6  Trần Công Vũ Giáo viên Hóa học, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

7  Lưu Quang Định Giáo viên Vật lí, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

8  Lò Văn Bình Giáo viên Thể dục, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

9  Nguyễn Văn Ba Giáo viên Địa lí, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

10  Nguyễn Thị Hải Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

11  Nguyễn Nga Linh Giáo viên Toán, Trường THPT Tủa Chùa 

12  Phan Thanh Loan Giáo viên Vật lí, Trường THPT Tủa Chùa 

13  Bùi Bích Ngọc Giáo viên Hóa học, Trường THPT Tủa Chùa 

14  Nguyễn Thị Rồng Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tủa Chùa 

15  Hoàng Thị Kim Thoa Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tủa Chùa 

16  Đào Thị Ngọc Mai Giáo viên Tin học, Trường THPT Tủa Chùa 

17  Nguyễn Minh Trường Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Tủa Chùa 

18  Lò Thanh Hoàn Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

19  Lò Văn Đoàn Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

20  Sùng A Lứ Giáo viên Sinh học, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

21  Nguyễn Văn Điệp Giáo viên Toán, Trường THPT Búng Lao 

22  Trần Thị Phương Lan Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Búng Lao 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Mai Thị Hồng Nhung Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Ảng 

2  Hoàng Thị Tuyền Giáo viên Âm nhạc, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

3  Nguyễn Thị Hương Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tủa Chùa 

4  Tòng Thị Điện Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Tả Sìn Thàng 

5  Lò Thị Minh Lành Giáo viên Vật lí, Trường THPT Búng Lao 

6  Lương Thị Phượng Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tủa Chùa 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Vàng A Thu Thượng úy, Cán bộ Đội An ninh, CAH Tuần Giáo 

2   Lò Văn Trọng Thiếu úy, Cán bộ Đội An ninh, CAH Tuần Giáo 

3   Bùi Anh Đức Thiếu úy, Cán bộ Công an thị trấn Tuần Giáo 

4  Hà Anh Quyết Trung úy, Cán bộ Đội CSGTTT&CĐ, CAH tuần Giáo 

5  Vũ Minh Duyến Nhân viên Bảo vệ, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

6  Lò Văn Thiên Nhân viên Bảo vệ, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

7  Nông Quốc Thái Nhân viên Y tế, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 

8  Nguyễn Thị Mỹ Trang Nhân viên Phục vụ, Trường PTDTNT THPT huyện Tuần Giáo 
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  XII. Điểm thi Trường THPT Tuần Giáo 

Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 

Số phòng thi: 18 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Nguyễn Thành Chi - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Ảng. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Nguyễn Anh Quân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo; 

- Ông Trần Đình Văn - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quyết Tiến. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Bùi Văn Tiềm - Giáo viên Trường THPT Tủa Chùa; 

- Ông Nguyễn Văn Bình - Giáo viên Trường THPT Mường Ảng; 

- Bà Đoàn Huyền Trang - Giáo viên Trường THPT Tuần Giáo. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Liễu Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Ảng 

2  Phạm Thị Hằng Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Ảng 

3  Trần Thị Hường Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Ảng 

4  Phạm Thị Hồng Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Ảng 

5  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Ảng 

6  Lê Thị Vân Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Ảng 

7  Dương Xuân Thuỷ Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Ảng 

8  Trịnh Thanh Huyền Giáo viên Tin học, Trường THPT Búng Lao 

9  Quách Thị Dậu Giáo viên Toán, Trường THPT Búng Lao 

10  Lê Thị Ngọc Thúy Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Búng Lao 

11  Lường Thị Út Giáo viên GDCD, Trường THPT Búng Lao 

12  Trần Thị Nương Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Búng Lao 

13  Nguyễn Văn Công Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

14  Hoàng Hải Linh Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

15  Đinh Thị Ngân Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

16  Mai Văn Phú Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

17  Vàng A Cha Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

18  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

19  Nguyễn Thị Thu Duyên Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

20  Lê Như Tập Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

21  Trương Thị Hương Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

22  Đặng Thị Khuyên Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

23  Đinh Thị Mai Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

24  Hoàng Thị Thu Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

25  Tòng Văn Hoàng Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

26  Trần Thị Thúy Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

27  Lò Thị Kim Oanh Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

28  Lò Văn Trinh Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

29  Phan Thị Xuân Giáo viên GDCD, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

30  Lò Hùng Hải Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

31  Lê Thị Nhung Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

32  Đào Văn An Giáo viên Hóa học, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

33  Phan Thị Huyền Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

34  Liềm Văn Đông Giáo viên Tin học, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

35  Trần Trung Tuấn Giáo viên Thể dục, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

36  Hồ Văn Tuyến Giáo viên Vật lí, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

37  Nguyễn Mạnh Toàn Giáo viên Công nghệ, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

38  Hà Văn Thủy Giáo viên Tin học, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

39  Sùng A Đông Giáo viên Tin học, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng  

40  Vàng A Của Giáo viên Thể dục, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

41  Trần Văn Tuấn Giáo viên Mĩ thuật, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

42  Lò Thị Thu Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thị Phương Mai Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Ảng 

2  Dương Thị Thu Hương Giáo viên Địa lí, THPT Búng Lao 

3  Nguyễn Thị Lam Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

4  Trần Minh Thuyết Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

5  Lường Thị Tình Giáo viên Địa lí, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

6  Vừ A Sơn Giáo viên GDCD, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

7  Dương Thị Tú Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa 

8  Thào A Sùng Giáo viên Công nghệ, Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Lường Văn Cương Trung úy, Cán bộ, Đội An ninh, CAH Tuần Giáo 

2   Vừ A Sùng Thượng sỹ, Cán bộ, Đội An ninh, CAH Tuần Giáo 

3   Phùng Huy Hoàn Thiếu úy, Cán bộ, Công an thị trấn Tuần Giáo 

4  Bùi Đức Hạnh Trung úy, Cán bộ, Đội CSGTTT&CĐ, CAH Tuần Giáo 

5  Đỗ Văn Hệ Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Tuần Giáo 

6  Vì A Chứ Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Tuần Giáo 

7  Nguyễn Văn Hiền Nhân viên Y tế, Trường THPT Tuần Giáo 

8  Lò Thị Hậu Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Tuần Giáo 

 

 

XIII. Điểm thi Trường THPT Tủa Chùa 
Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 

Số phòng thi: 17 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Hoàng Xuân Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tủa Chùa; 

- Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Búng Lao. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Ngô Văn Thảo - Giáo viên THPT Tủa Chùa 

- Ông Nguyễn Văn Ninh - Giáo viên Trường THPT Tuần Giáo; 
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- Ông Trần Đức Thiện - Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

- Bà Mai Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Quài Tở 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Phương Thảo Giáo viên Địa lí, Trường THPT Tuần Giáo 

2  Mai Thị Kim Huệ Giáo viên GDCD, Trường THPT Tuần Giáo 

3  An Ngọc Tuyền Giáo viên Hóa học, Trường THPT Tuần Giáo 

4  Phạm Thị Tình Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tuần Giáo 

5  Sùng Bích Thủy Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tuần Giáo 

6  Lê Thị Lai Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tuần Giáo 

7  Tống Mạnh Thắng Giáo viên Tin học, Trường THPT Tuần Giáo 

8  Đỗ Thị Vui Giáo viên Toán, Trường THPT Mùn Chung 

9  Lò Văn Phương Giáo viên Toán, Trường THPT Mùn Chung 

10  Bạc Thị Dương Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mùn Chung 

11  Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mùn Chung 

12  Ngô Tuấn Ba Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mùn Chung 

13  Nguyễn Quỳnh Hương Giáo viên Tin học, Trường THPT Mùn Chung 

14  Quàng Văn Soái Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mùn Chung 

15  Ngô Thị Hải Yến Giáo viên Lịch sử, Trường THCS&THPT Quài Tở 

16  Bùi Thị Loan Giáo viên Vật lí, Trường THCS&THPT Quài Tở 

17  Đặng Thị Nguyệt Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quài Tở 

18  Nguyễn Tiến Mạnh Giáo viên Thể dục, Trường THCS&THPT Quài Tở 

19  Tòng Thị Thúy Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Quài Tở 

20  Hoàng Xuân Thành Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

21  Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

22  Trần Trọng Hoàng Giáo viên GDQP-AN, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

23  Lường Văn Đại Giáo viên Vật lí, Trường THPT Búng Lao 

24  Linh Thị Hạnh Giáo viên Vật lí, Trường THPT Búng Lao 

25  Đoàn Thị Sim Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Búng Lao 

26  Đặng Thị Chẹn Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Búng Lao 

27  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Tin học, Trường THPT Búng Lao 

28  Quàng Văn Thiết Giáo viên Thể dục, Trường THPT Búng Lao 

29  Nguyễn Văn Huy Giáo viên Thể Dục, Trường THPT Mường Ảng 

30  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Tin học, Trường THPT Tuần Giáo 

31  Nguyễn Quỳnh Trang Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Ảng 

32  Đỗ Thị Tuyết Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Ảng 

33  Phạm Văn Hải Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Ảng 

34  Trần Thị Hồi Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

35  Trịnh Thị Thơm Giáo viên Âm nhạc, Trường THCS và THPT Quài Tở 

36  Hà Thị Nhài Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

37  Nguyễn Thị Thủy Chung Giáo viên Mĩ thuật, Trường THCS&THPT Quài Tở 

38  Trần Quang Đạo Giáo viên Thể dục, Trường THCS&THPT Quài Tở 

39  Hoàng T Thúy Oanh Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Quài Tở 

40  Vũ Thị Hiếu Giáo viên Toán - Lí, Trường THCS&THPT Quài Tở 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Trương Thị Thanh Tú Giáo viên Toán, Trường THPT Tuần Giáo 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

2  Phạm Thị Liên Giáo viên Toán, Trường THPT Tuần Giáo 

3  Hoàng Thị Nguyệt Giáo viên Tin học, Trường THPT Mùn Chung 

4  Trần Văn Hùng Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mùn Chung 

5  Nguyễn Hữu Định Giáo viên Địa lí, Trường THPT Búng Lao 

6  Bùi Thị Thúy Hoa Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Tuần Giáo 

7  Tạ Thị Thu Hà Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Búng Lao 

8  Cà Văn Tươi Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quài Tở 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ  

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Tòng Văn Hoàng Cán bộ, Đội An ninh, CAH Tủa Chùa 

2   Vàng A La Cán bộ, Đội An ninh , CAH Tủa Chùa 

3   Điêu Chính Thăm Cán bộ, Đội CSPCCC-CNCH, CAH Tủa Chùa 

4  Phan Chính Cường Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Tủa Chùa 

5  Tòng Trung Chí Kiên Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Tủa Chùa 

6  Lò Văn Khải Nhân viên Y tế, Trường PTDTNT THPT Tủa Chùa 

7  Nguyễn Duy Hưng Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Tủa Chùa 

 

XVII. Điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ 
Địa chỉ: Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 

Số phòng thi: 11 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Lê Trường Giang - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Mường Nhé. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Vũ Trọng Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ; 

- Ông Phùng Việt Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chà. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Ngô Xuân Oanh - Giáo viên Trường THPT Mường Chà. 

- Bà Trần Thị Ngát - Giáo viên Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lê Thanh Hải Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Nhé 

2  Đào Thị Hiên Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Nhé 

3  Nguyễn Đức Hoàng Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Nhé 

4  Đặng Văn Sỹ Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Nhé 

5  Chang A Sinh Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhé 

6  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Nhé 

7  Phạm Đức Long Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Chà 

8  Quàng Văn Lợi Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Nhé 

9  Bùi Văn Vinh Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Nhé 

10  Vũ Thành Long Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhé 

11  Phạm Thị Thanh Nhàn Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

12  Nguyễn Đức Sáng Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

13  Phạm Anh Xuân Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

14  Nguyễn Thị Minh Thương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhé 



25 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

15  Nguyễn Xuân Trung Giáo viên Tiếng Anh, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

16  Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên Thể dục, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

17  Phạm Văn Dũng Giáo viên Tin học, Trường THPT thị xã Mường Lay 

18  Nguyễn Thanh Thảo Giáo viên Tin học, Trưởng THPT thị xã Mường Lay 

19  Trần Văn Hiếu Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

20  Lò Văn Cương Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Nhé 

21  Bùi Khánh Toàn Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT thị xã Mường Lay 

22  Lê Thanh Hiền Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Chà 

23  Khoàng Thị Phượng Giáo viên GDCD, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

24  Bùi Thị Hồng Nhân Giáo viên Sinh học, Trường THPT Mường Chà 

25  Hoàng Thị Tình Giáo viên Công nghệ, Trường THPT Mường Chà 

26  Khoàng Thị Hộ Giáo viên C.Nghệ, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Hoàng Đức Công Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhé 

2  Phạm Khánh Lê Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

3  Lò Văn Tiến Giáo viên Vật lí, Trường THPT thị xã Mường Lay 

4  Lò Thị Hằng Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

5  Khương Minh Hằng Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Chà 

6  Nguyễn Văn Thạch Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhé 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Lèng Văn Thủy Cán bộ, Đội An ninh, CAH Nậm Pồ 

2   Dương Quý Sơn Cán bộ, Đội An ninh, CAH Nậm Pồ 

3   Bùi Văn Đắc Cán bộ, Công an xã Nà Hỳ, CAH Nậm Pồ 

4  Lò Văn Thư Nhân viên Bảo vệ, Trường PTDTNT THPT Nậm Pồ 

5  Khoàng Văn Tiện Nhân viên Bảo vệ, TrườngTHPT Nậm Pồ 

6  Lường Văn Chính Nhân viên Y tế, Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ 

7  Lường Thị Phượng Nhân viên Phục vụ, PTDTNT THPT Nậm Pồ 

 

 

XIV. Điểm thi Trường THPT thị xã Mường Lay 
Địa chỉ: Phường Na Lay, thị xã Mường Lay 

Số phòng thi: 7 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Nguyễn Thị Mai Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Đào Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Mường Lay; 

- Ông Phạm Xuân Chính - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nậm Pồ. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Nguyễn Thị Hương Nhung - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh; 

- Bà Hoàng Thị Hồng Thảo - Giáo viên Trưởng THPT thị xã Mường Lay. 

4. Cán bộ coi thi 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Thúy Hồng Giáo viên Tin học, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

2  Hoàng Thị Thu Hương Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhé 

3  Đỗ Văn Khiết Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhé 

4  Bùi Thị Hoài Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhé 

5  Nguyễn Thị Loan Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện Biên 

6  Đỗ Thị Kim Oanh Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

7  Đỗ Thị Mai Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

8  Vũ Thị Liên Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

9  Lương Thị Hà Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

10  Đặng Thị Tường Vân Giáo viên Sinh học, Trường THPT Nậm Pồ 

11  Ngô Văn Tiến Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Nậm Pồ 

12  Chu Văn Trình Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nậm Pồ 

13  Nguyễn Thị Minh Hải Giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh 

14  Ngô Thị Hải Hà Giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh 

15  Trương Hữu Nghị Giáo viên Thể dục, Trường THPT Lương Thế Vinh 

16  Ngân Thị Hồng Duyên Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhà 

17  Hoàng Thị Dịu Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

18  Đỗ Thị Duân Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT Mường Ảng 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lê Văn Ninh Giáo viên Mỹ thuật, Trường THPT Lương Thế Vinh 

2  Hà Lan Phương Giáo viên Tin học, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

3  Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

4  Nguyễn Thị Mười Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhé 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Hoàng Công Mạnh Thiếu tá, Phó Đội trưởng, Đội An ninh, CATX Mường Lay 

2   Poòng Văn Chung Thượng úy, Đội An ninh, CATX Mường Lay 

3   Đinh Quang Đạo Trung úy, Cán bộ, Phòng PA03 Công an tỉnh 

4  Nguyễn Xuân Phú Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT thị xã Mường Lay 

5  Vi Viết Nam Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT thị xã Mường Lay 

6  Lò Văn Nam Cán bộ Trung tâm Y tế, Thị xã Mường Lay 

7  Điêu Thị Chuyền Nhân viên Phục vụ, Trường THPT thị xã Mường Lay 

 

XV. Điểm thi Trường THPT Búng Lao 
Địa chỉ: Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 

Số phòng thi: 9 

1. Trưởng Điểm thi 

Bà Nguyễn Thị Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quài Tở. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Nguyễn Văn Dưỡng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Búng Lao; 

- Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tuần Giáo. 

3. Thư ký Điểm thi 
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- Ông Phạm Xuân Hòa - Giáo viên Trường THCS&THPT Quài Tở; 

- Bà Đỗ Thị Vân - Giáo viên Trường THPT Búng Lao. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lưu Thị Hiệp Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mùn Chung 

2  Phạm Quang Tốn Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mùn Chung 

3  Hoàng Thúy Liễu Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

4  Trần Thị Tuyết Hạnh Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

5  Trần Thị Minh Hằng Giáo viên Lịch sử, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

6  Nguyễn Thị Hữu Giáo viên GDCD, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

7  Đỗ Thị Hiển Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Tuần Giáo 

8  Hà Thị Hương Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tuần Giáo 

9  Phạm Thùy Dương Giáo viên Vật lí, Trường THPT Tuần Giáo 

10  Nguyễn Thị Liên Giáo viên Địa lí, Trường THPT Tuần Giáo 

11  Phan Thị Vân Giáo viên Vật lý, Trường THPT Tuần Giáo 

12  Đinh Thị Huê Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tuần Giáo 

13  Trương Thị Thu Huyền Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Tủa Chùa 

14  Nguyễn Thị Dịu Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Tủa Chùa 

15  Nguyễn Đình Sơn Giáo viên Vật lí, Trường THPT Tuần Giáo 

16  Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Lịch sử, Trường THCS&THPT Quài Tở 

17  Vũ Thị Thúy Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quài Tở 

18  Đặng Thị Yến Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

19  Trần Thị Thúy Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quài Tở 

20  Lò Văn Mới Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

21  Vũ Thị Thủy Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quyết Tiến 

22  Bùi Thị Nhung Giáo viên Văn - Sử, Trường THCS&THPT Quài Tở 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lê Thị Út Giáo viên GDCD, Trường THPT Mùn Chung 

2  Ngô Thanh Hoa Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 

3  Cao Thị Sen Giáo viên Thể dục, Trường THPT Tủa Chùa 

4  Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Sinh học, Trường THPT Tủa Chùa 

5  Nguyễn Văn Đoàn Giáo viên Toán, Trường THCS&THPT Quài Tở 

6  Đinh Thị Đi Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS&THPT Quài Tở 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Lường Văn Chiên Cán bộ, Đội CSPCCC&CNCH, CAH  Mường Ảng 

2   Lường Văn Sơn Cán bộ, Đội An ninh, CAH Mường Ảng 

3   Lò Văn Chung Cán bộ, Công an xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 

4  Lò Văn Én Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Búng Lao 

5  Lò Văn Thân Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Búng Lao 

6  Lường Văn Hiện Cán bộ TT Y tế, Trường THPT Búng Lao 

7  Trần Thị Nguyệt Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Búng Lao 
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XVI. Điểm thi Trường THPT Chà Cang 
Địa chỉ: Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ 

 Số phòng thi: 7 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Hoàng Công Huy - Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Mường Lay. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Lê Quốc Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chà Cang; 

- Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Mường Chà. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Bà Phạm Thị Hằng - Giáo viên Trường THPT thị xã Mường Lay; 

- Ông Mai Quý Thắng - Giáo viên Trường THPT Chà Cang. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Vì Thị Dung Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhé 

2  Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giáo viên Toán, Trường THPT Mường Nhé 

3  Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhé 

4  Lê Xuân Thao Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Nhé 

5  Dương Công Bắc Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Nhé 

6  Lường Văn Kim Giáo viên Sinh học, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

7  Lê Văn Duẩn Giáo viên  Văn - Địa, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

8  Phạm Thị Hoa Giáo viên Vật lí, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

9  Phạm Khắc Bình Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Mường Nhé 

10  Lò Văn Đức Giáo viên Hóa học, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

11  Phạm Thị Ánh Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

12  Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Văn - Sử, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

13  Lường Văn Hải Giáo viên GDQP, Trường PTDTNT THPT Mường Nhé 

14  Lò Thị Viên Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Chà 

15  Đinh Trang Nhung Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Chà 

16  Lâm Thành Trung Giáo viên GDCD - GDQP, Trường THPT Mường Chà 

17  Nguyễn Duy Giang Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mường Chà 

18  Lò Thị Kim Giáo viên Toán, Trường PTDTNT THPT huyện Mường Chà 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Hà Thị Thúy Hợp Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Nhé 

2  Lò Văn Chung Giáo viên Toán, Trung tâm GDNN - GDTX Mường Nhé 

3  Nguyễn Đức Trung Giáo viên Tin học, Trường THPT Mường Nhé 

4  Vũ Thị Việt Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Nhé 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Lý A Pao Cán bộ, Đội An ninh, CAH Nậm Pồ 

2   Khoàng Văn Động Cán bộ, Đội An ninh, CAH Nậm Pồ 

3   Sùng Tiến Đồng Cán bộ, Công an xã Chà Cang, CAH Nậm Pồ 

4  Khoàng Văn Quý Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Chà Cang 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

5  Thùng Văn Niệm Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Chà Cang 

6  Hà Bích Lan Cán bộ TT Y tế, Trường THPT Chà Cang 

7  Lò Thị Chuyên Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Chà Cang 

 

 

XVIII. Điểm thi Trường THPT Mường Luân 
Địa chỉ: Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 

Số phòng thi: 6 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Tống Văn Đỗ - Hiệu trưởng Trường THPT Búng Lao. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Trần Đình Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Luân; 

- Ông Đỗ Mạnh Huấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhé. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Lưu Văn Dân - Giáo viên Trường THPT Búng Lao; 

- Ông Nguyễn Thu Hiền - Giáo viên Trường THPT Mường Luân. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lê Văn Thủy Giáo viên Toán, Trường THPT Búng Lao 

2  Trịnh Xuân Tuân Giáo viên Thể dục, Trường THPT Búng Lao 

3  Lò Văn Chung Giáo viên Hóa học, Trường THPT Búng Lao 

4  Nguyễn Duy Độ Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Mường Nhé 

5  Tòng Văn Hiến Giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT huyện Điện Biên 

6  Cầm Đình Mai Giáo viên Lịch sử, Trường THPT huyện Điện Biên 

7  Hoàng Ngọc Anh Giáo viên Địa lí, Trường THPT huyện Điện Biên 

8  Nguyễn Quốc Huệ Giáo viên Thể dục, Trường THPT huyện Điện Biên 

9  Mai Lan Phương Giáo viên Ngữ văn, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên 

10  Nguyễn Thành Trung Giáo viên GDQP, Trường THPT Thanh Chăn 

11  Nguyễn Trọng Hiếu Giáo viên GDQP, Trường THPT Thanh Chăn 

12  Nguyễn Trọng Trung Giáo viên Địa lí, Trường THPT Mường Nhà 

13  Lê Xuân Phương Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Mường Nhà 

14  Sùng A Sếnh Giáo viên GDCD, Trường THPT Mường Nhà 

15  Nguyễn Quang Điệp Giáo viên Thể dục, Trường THPT huyện Điện Biên 

16  Nguyễn Văn Hải Giáo viên Toán, Trường THPT huyện Điện Biên 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Sùng A Khua Giáo viên Lịch sử, THPT Búng Lao 

2  Nguyễn Cao Thắng Giáo viên Vật lí, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên 

3  Nguyễn Đức Toàn  Giáo viên Công nghệ, Trường THPT huyện Điện Biên 

4  Phạm Văn Huy Giáo viên Thể dục, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 



30 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Thào A Lâm Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên Đông 

2   Cà Việt Đức Cán bộ, Công an xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 

3   Phạm Anh Tuấn Trung úy, Cán bộ Phòng PA03 Công an tỉnh 

4  Lò Văn Viên Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Luân 

5  Lò Văn Thuấn  Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Luân 

6  Lê Việt Cường Cán bộ Trung tâm Y tế, Trường THPT Mường Luân 

7  Lê Thị Duyên Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Luân 

 

XIX. Điểm thi Trường THPT Mường Nhà 
Địa chỉ: Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 

Số phòng thi: 6 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Phạm Thành Luân - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chăn. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Ông Chu Công Điển - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Nhà; 

- Ông Vì Văn Dinh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Luân. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Cà Mai Tân - Giáo viên Trường THPT Mường Nhà; 

- Ông Vũ Thành Trung - Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Lù Văn Đãi Giáo viên Hóa học, Trường THPT Trần Can 

2  Nguyễn Thị Khánh  Giáo viên Vật lí, Trường THPT Trần Can 

3  Hoàng Thị Thanh Hằng  Giáo viên Địa lí, Trường THPT Trần Can 

4  Lê Thị Tiến  Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Trần Can 

5  Hà Thị Thơ Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Trần Can 

6  Lò Thị Phánh  Giáo viên Lịch sử, Trường THPT Trần Can 

7  Vũ Văn Tú Giáo viên Hóa học, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

8  Hán Văn Sơn Giáo viên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

9  Ngô Thanh Dũng Giáo viên Vật lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

10  Hoàng Tuấn Anh Giáo viên Vật lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

11  Nguyễn Việt Trung Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Chăn 

12  Vũ Văn Tiến Giáo viên Vật lí, Trường THPT Mường Chà 

13  Nguyễn Văn Thìn Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Chăn 

14  Nguyễn Phương Nam Giáo viên Vật lí, Trường THPT Thanh Chăn 

15  Nguyễn Tiến Thịnh Giáo viên GDCD, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

16  Phạm Xuân Trình Giáo viên Toán, Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Hoàng Thu Hương Giáo viên Ngữ văn, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên Đông 

2  Nghiêm Xuân Hà Giáo viên Địa lí, TTGDNN - GDTX huyện Điện Biên Đông 

3  Tòng Văn Phương Giáo viên Hóa học, Trường THPT Mường Chà 

4  Lò Thị Khoa Giáo viên GDCD, Trường THPT Mường Luân 
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6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1   Đặng Hồng Khánh Cán bộ, Đội An ninh, CAH Điện Biên 

2   Lường Văn Tuấn Cán bộ, Phó Trưởng Công an xã Mường Nhà, CAH Điện Biên 

3   Lê Thanh Tuấn Thượng úy, Cán bộ Phòng PA03, Công an tỉnh 

4  Lò Văn Huôm Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Nhà 

5  Lò Văn Chính Nhân viên Bảo vệ, Trường THPT Mường Nhà 

6  Ngọc Thị Ngân Cán bộ TT Y tế, Trường THPT Mường Nhà 

7  Nguyễn Thị Phương Thảo Nhân viên Phục vụ, Trường THPT Mường Nhà 

 

XX. Điểm thi Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng 
Địa chỉ: Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa 

Số phòng thi: 4 

1. Trưởng Điểm thi 

Ông Trần Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên. 

2. Phó Trưởng điểm thi 

- Bà Hoàng Thị Dung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng; 

- Ông Bùi Văn Nguyện - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mùn Chung. 

3. Thư ký Điểm thi 

- Ông Trần Viết Cần - Giáo viên Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên; 

- Ông Phạm Cao Cường - Giáo viên Trường THPT Mùn Chung. 

4. Cán bộ coi thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Nguyễn Nét Thu Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

2  Nguyễn Thành Trung Giáo viên Thể dục, Trường THPT Mùn Chung 

3  Lò Thị Nương Giáo viên Địa lí, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

4  Nguyễn Văn Hưng Giáo viên Toán, Trường THPT Tuần Giáo 

5  Đỗ Công Hà Giáo viên Vật lí, Trường THPT Tuần Giáo 

6  Phan Thế Quyện Giáo viên Toán, Trường THPT Tuần Giáo 

7  Vũ Anh Duy Giáo viên Toán, Trường THPT Tuần Giáo 

8  Lường Văn Thời Giáo viên Ngữ văn, Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên 

9  Trần Ngọc Bắc Giáo viên Công nghệ, Trường THCS&THPT Quài Tở 

10  Nguyễn Ngọc Thủy Giáo viên GDCD, Trường THCS&THPT Quài Tở 

11  Nguyễn Ngọc Toàn Giáo viên Thể dục, Trường THPT Tuần Giáo 

12  Dương Văn Minh Giáo viên Sinh học, Trường THPT Búng Lao 

5. Cán bộ giám sát phòng thi 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Ngọ Thị Thơm Giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS&THPT Quài Tở 

2 Nguyễn Văn Phức Giáo viên Hóa - Sinh, Trường THCS&THPT Quài Tở 

3 Nguyễn Thị Hồng  Giáo viên Sinh học, Trường THCS&THPT Quài Tở 

6. Công an, trật tự viên, y tế, phục vụ 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1  Giàng A Hồng Cán bộ, Đội An ninh, CAH Tủa Chùa 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

2  Trần Minh Cường Cán bộ, Đội CSPCCC-CNCH, CAH Tủa Chùa 

3  Nguyễn Văn Tính Trung tá, Phó Độ trưởng Phòng PA03 Công an tỉnh 

4 Nguyễn Hữu Khai Nhân viên Bảo vệ, Trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng 

5 Thào A Chư Nhân viên Bảo vệ, Trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng 

6 Lường Văn Sơn Cán bộ Y tế phòng khám đa khoa xã Tả Sìn Thàng 

7 Lê Diên Huyên Nhân viên Phục vụ, Trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng 
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